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BẢN TÓM TẮT DỰ ÁN
[bookmark: _Toc14216][bookmark: _Toc119431261]I. Tên nhóm dự thi
1. Họ và tên (cá nhân hoặc trưởng nhóm dự án): Lê Minh Trung
2. Số điện thoại: 086.651.9562
3. Địa chỉ gmail: huynhtrong24022003@gmail.com
4. Danh sách thành viên trong nhóm
	Họ và tên
	Năm thứ
	Chuyên ngành
	Kinh nghiệm, sở trường cho dự án

	Lê Minh Trung
	Năm 1
	Cơ khí
	Điều hành chung, quản lý việc sản xuất khẩu trang và quản lý thu chi của Dự án.

	Lê Hồng Phong
	Năm 2
	Cơ khí
	Trực tiếp sản xuất khẩu trang và tìm kiếm nguyên vật liệu.

	Lê Trường An
	Năm 2
	Cơ khí
	Trực tiếp sản xuất khẩu trang và marketing.


[bookmark: _Toc380][bookmark: _Toc119431262]II. Tóm tắt dự án
[bookmark: _Toc7111][bookmark: _Toc119431263]1. Ý tưởng chính của dự án
Khẩu trang y tế là một loại mặt nạ bảo vệ được sử dụng để che phần miệng và mũi, nhằm ngăn ngừa bảo vệ người sử dụng khỏi bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh, bụi bẩn thông qua đường hô hấp. Khẩu trang rất quan trọng trong mọi ngành nghề cũng như trong đời sống hàng ngày từ công nhân đến bác sĩ, từ ngành xây dựng, ngành y tế cho đến các khu quân sự v.v… cũng cần đến khẩu trang. Đặc biệt trong mùa dịch Covid-19 thì khẩu trang càng không thể thiếu, nó giúp bảo vệ người đeo khỏi sự lây nhiễm do virus Sar-CoV-2 gây ra khi giao tiếp. Khẩu trang y tế là vật dụng sử dụng một lần nên nhu cầu của xã hội là rất lớn và không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra khi mọi người mang khẩu trang đi dưới thời tiết nắng nóng thì còn giúp ngăn ngừa, hỗ trợ chống tia UV hiệu quả. Hơn thế nó còn giúp thanh lọc độc tố, làm chậm quá trình da lão hóa để giúp cho người sử dụng bảo vệ làn da tốt hơn. Cộng với tính năng siêu thoáng, siêu nhẹ, không kích ứng, phù hợp cho mọi loại da thì khẩu trang y tế 4 lớp là điều rất cần thiết.
Do đó nhóm nghiên cứu chọn đề tài khởi nghiệp “Sản xuất khẩu trang y tế 4 lớp từ dây chuyền tự động”.
[bookmark: _Toc10467][bookmark: _Toc119431264]2. Mô tả sản phẩm, giá trị của dự án 
Sản phẩm khẩu trang y tế 4 lớp MKS Pro Mask kích thước 17,5x9,5cm với thiết kế 3 nếp gấp, vừa khít với mọi khuôn mặt, thoải mái và dễ thở. Khẩu trang được sản xuất bằng chất liệu vải không dệt và vải lọc. Trong đó lớp vải ở mặt ngoài có đặc điểm không thấm nước nhằm ngăn hoàn toàn giọt bắn từ ngoài vào trong làm hạn chế tiếp xúc với mầm bệnh trong môi trường ô nhiễm, lớp vải trong của khẩu trang đặc biệt có cấu tạo mềm, mỏng để khi tiếp xúc với da sẽ không tạo ra sự đau rát khi đeo, đồng thời làm gia tăng thêm khả năng ngăn chặn bụi và virus, v.v… so với khẩu trang 3 lớp thì khẩu trang 4 lớp có thêm một lớp giấy vi lọc để tăng khả năng lọc vi khuẩn, bụi. 
Để khẩu trang y tế có thể ôm sát vừa khít với mũi và khuôn mặt thì khẩu trang có thêm thanh nẹp mũi làm nhựa và 2 dây đeo làm bằng chất liệu thun co giãn gắn ở 2 đầu của khẩu trang giúp đeo qua tai nhằm cố định cho khẩu trang không rơi và giúp hạn chế tối đa bụi và vi khuẩn lọt vào hệ hô hấp của người đeo. Khẩu trang sử dụng bằng nẹp nhựa sẽ an toàn cho người sử dụng hơn so với sử dụng nẹp kẽm hoặc nhôm.
[bookmark: _Toc24649][bookmark: _Toc119431265]3. Mục tiêu của dự án
Mục tiêu của dự án là sản phẩm bảo vệ cho con người, đặc biệt là làm việc trong môi trường công nghiệp, trong môi trường nhiều khói bụi và trong phòng chống dịch bệnh do virus, vi khuẩn, v.v… Sản phẩm của dự án là loại khẩu trang 4 lớp giúp bảo vệ tối ưu sự xâm nhập của khói, bụi và mầm bệnh qua đường hô hấp. Sản phẩm đảm bảo chất lượng tốt nhưng giá thành thấp nhằm phục vụ cho mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng có thu nhập thấp như học sinh, sinh viên, công nhân lao động, v.v… Từ đầu tháng 1 năm 2022, các thành viên của dự án đã tham gia lắp ráp dây chuyền sản xuất khẩu trang tự động do công ty TNHH thiết bị siêu âm Việt nam Vietsonic tài trợ dưới hình thức liên kết đào tạo giữa nhà Trường và Doanh nghiệp. Tháng 02 năm 2022, sản phẩm khẩu trang được sản xuất và đã bán được ra thị trường hơn 20.000 hộp với giá bán 25.000 VNĐ/hộp/50 cái. 
Dây chuyền sản xuất khẩu trang nhỏ gọn, chỉ cần diện tích mặt bằng xưởng 4x7 m là có thể đặt được một chuyền. Dự kiến năm 2023 sẽ thành lập doanh nghiệp tư nhân để ổn định sản xuất cho các năm tiếp theo.
[bookmark: _Toc1497][bookmark: _Toc119431266]4. Xác định thị trường mục tiêu
[bookmark: _Toc14860]Đối tượng sử dụng sản phẩm đa dạng, đặc biệt cho những phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình và thấp như học sinh, sinh viên, công nhân hay nhân viên văn phòng, v.v… Sản phẩm có thể được bày bán trong các hiệu thuốc, siêu thị, quầy bán vật tư y tế hoặc được bán online trên các kênh thương mại điện tử như lazada, shoppee, tiki, v.v…
[bookmark: _Toc119431267]5. Xác định đối thủ cạnh tranh và điểm khác biệt của dự án
[bookmark: _Toc22076][bookmark: _Toc119431268] Khẩu trang y tế Ami Eco Mask 4 lớp
- Giá thành: 42.000VNĐ
- Trọng lượng: 250g
- Số lượng: 1 hộp/50 cái
- Nhà sản xuất: công ty TNHH thương mại Nhất Linh Hà Nội
- Tính năng:
+ Khẩu trang dùng để phòng tránh các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, lọc không khí lọc bụi. 
+ Cấu trúc 3D ôm sát khuôn mặt giúp ngăn bụi triệt để và hơi thở ra dàn đều trên bề mặt khẩu trang khiến cho những người hay đeo kính không bị đọng sương vì hơi thở luồn theo 2 cánh mũi lên mắt kính. 
+ Hai quai đeo đàn hồi cực tốt kể cả nam giới có khuôn mặt lớn cũng không bị đau tai khi đeo cả ngày.
So sánh
- Khẩu trang MKS Pro Mask cũng đảm bảo đầy đủ tính năng và công dụng như Khẩu trang y tế Ami Eco Mask.
- Giá thành của khẩu trang MKS Pro Mask rẻ hơn một nửa so với giá thành Khẩu trang y tế Ami Eco Mask.
- Khẩu trang y tế MKS Pro Mask có khả năng lọc các loại khí H2S, SO2, CO, NH3, và lọc bụi > 90%.
[bookmark: _Toc17790][bookmark: _Toc119431269]6. Dự báo tài chính
Trong nửa năm đầu tiên, nhóm vẫn tiếp tục sản xuất khẩu trang y tế 4 lớp với số lượng trung bình 10.000 cái/ngày và có kế hoạch giới thiệu sản phẩm trên các trang thương mại điện tử đồng thời liên kết với Nhà trường và Khoa trưng bày, phát miễn phí và bán sản phẩm của dự án trong những buổi tư vấn việc làm hay ngày hội tuyển sinh tại trường hoặc các trường khác để quảng bá cho sản phẩm của dự án cũng như quảng bá cho Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM. Song song là kế hoạch kêu gọi vốn đầu tư cho dự án, nhóm dự định kêu gọi số vốn ban đầu khoảng 600.000.000 triệu đồng cho 25% cổ phần ban đầu để thành lập doanh nghiệp tư nhân. Số vốn này có mục đích sử dụng để đầu tư thêm các loại vật liệu khác của khẩu trang, cải thiện dây chuyền tự động nhằm hạn chế tối đa phế phẩm, đầu tư dây chuyền sản xuất hình dáng mới cho khẩu trang và chi phí quảng cáo cho sản phẩm. Từ nửa năm thứ nhất trở đi, khi đã có thị trường và các sản phẩm đã bán với số lượng ổn định, nhóm sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển vật liệu mới của khẩu trang nhằm tạo ra sự đa dạng cho khẩu trang 4 lớp nhằm mở rộng mặt hàng phục vụ cho mọi nhu cầu của người dùng và là vật liệu thân thiện với môi trường, đồng thời tiếp tục kêu gọi hợp tác và đầu tư cho doanh nghiệp để mở rộng cho dây chuyền sản xuất khẩu trang 4D,5D.


[bookmark: _Toc119431270]BẢN THUYẾT MINH DỰ ÁN
[bookmark: _Toc119431271]GIỚI THIỆU CHUNG
Tên dự án: Sản xuất khẩu trang y tế 4 lớp từ dây chuyền tự động.
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh khẩu trang.
[bookmark: _GoBack]Quy mô: Hộ kinh doanh, khoảng 3 nhân viên.
[bookmark: _Toc119431272]1. Giai đoạn của dự án
[bookmark: _Hlk107080889]Dây chuyền đã hoàn thiện và đưa vào sản xuất thử nghiệm từ tháng 01/2022. Sản phẩm được phát miễn phí nhằm hỗ trợ cho sinh viên trong việc phòng dịch. Ngoài ra đã bán tại chỗ cho giảng viên và sinh viên của trường với giá 1 hộp 25.000 đồng/50 cái. Khẩu trang là mặt hàng không thể thiếu trong mọi lĩnh vực, ngành nghề. Khẩu trang giúp ngăn ngừa, bảo vệ người sử dụng tránh được các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, bụi thông qua đường hô hấp. Đặc biệt với hai năm đại dịch 2020 và 2021 thì khẩu trang trở nên khan hiếm, nhu cầu thị trường quá lớn trong khi giá thành khá cao. Và hiện nay vào cuối năm 2022 tình hình dịch bệnh đã trở lại trên thế giới và trong nước, thì khẩu trang y tế vẫn là nhu cầu cực kỳ thiết yếu. Từ những lý do trên nhóm nghiên cứu đã thảo luận để đưa ra quyết định “Sản xuất khẩu trang y tế 4 lớp từ dây chuyền tự động”. Nhóm nghiên cứu sẽ sử dụng dây chuyền này để sản xuất khẩu trang phân phối ra thị trường, một phần giúp giá thành khẩu trang hạ nhiệt, bên cạnh đó có thể cung cấp tại chỗ cho giảng viên và sinh viên của trường. 
[bookmark: _Toc119431273]2. Sản phẩm của dự án
[bookmark: _Toc119431274]2.1  Thiết bị thi công
- Dây truyền sản xuất khẩu trang bán tự động
- Vật liệu
+ Vải lọc bụi và vi khuẩn
+ Giấy vi lọc 
+ Vải không dệt xanh, trắng
+ Nẹp nhựa
+ Dây thun làm quai đeo
+ Vải viền
+ Hộp đựng khẩu trang
+ Tem
[image: ]
Hình 1. Khẩu trang MKS Pro Mask
[bookmark: _Toc119431275]2.2  Cấu tạo của sản phẩm

[image: ]
Hình 2. Cấu tạo của khẩu trang MKS Pro Mask

Hình 3. a) Mặt trước; b)mặt sau của khẩu trang MKS Pro Maska)
b)
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Hình 4. Chứng nhận đánh gía và phù hợp yêu cầu chuẩn Quốc tế
[bookmark: _Toc119431276]2.3  Cách thức sử dụng sản phẩm
Khẩu trang MKS Pro Mask là khẩu trang y tế sử dụng một lần, được dùng để ngăn giọt bắn, mầm bệnh qua đường hô hấp. Để sử dụng sản phẩm, trước tiên là tiến hành mở hộp, lấy khẩu trang ra khỏi hộp nhẹ nhàng. Cầm khẩu trang ở mặt ngoài và 2 quai đeo, không tiếp xúc tay vào mặt trong của khẩu trang để tránh làm nhiễm khuẩn mặt trong của khẩu trang. Đeo hai quai vào 2 bên tai, cố định nẹp cánh mũi. Kéo phần dưới của khẩu trang cho bao xuống hết cằm. Khi đeo khẩu trang y tế, cần để mặt xanh ra ngoài, mặt trắng vào trong. Bởi mặt xanh có tính chống nước, sẽ không thấm vào trong. Mặt màu trắng có tính hút ẩm, để thoát hơi thở ra. Khi đeo khẩu trang phải che kín mũi và miệng.
[bookmark: _Toc119431277]3. Thuyết trình về mô hình kinh doanh
[bookmark: _Toc119431278]3.1  Lợi ích mang lại
Sản phẩm là những chiếc khẩu trang 4 lớp, giúp bảo vệ người sử dụng ngăn ngừa sự xâm nhập của khói, bụi và mầm bệnh qua đường hô hấp. Trước tình hình không khí bị ô nhiễm và diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona còn phức tạp vì vậy Bộ Y tế đã đưa ra những cảnh báo và cách phòng, chống căn bệnh này. Trong đó, việc đeo khẩu trang y tế đúng cách là một trong những hành động đơn giản nhưng hiệu quả phòng bệnh lại rất cao. Với thiết kế ôm sát vừa khít với mũi và khuôn mặt bằng nẹp mũi và hai dây đeo giúp hạn chế tối đa bụi và vi khuẩn lọt vào hệ hô hấp của người đeo, cùng với thiết kế của lớp vải trong của khẩu trang đặc biệt có tính năng siêu thoáng, siêu nhẹ, không kích ứng, phù hợp cho mọi loại da. Ngoài ra, khẩu trang y tế là khẩu trang sử dụng 1 lần nên số lượng tiêu thụ trong 1 tháng sẽ rất lớn, vì vậy lựa chọn loại khẩu trang có chất lượng tốt chuẩn ISO và giá thành thấp chính là những ưu điểm của sản phẩm dự án.
[bookmark: _Toc119431279]3.2  Khách hàng tiềm năng
Đối tượng sử dụng sản phẩm đa dạng, đặc biệt cho những phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình và thấp như học sinh, sinh viên, công nhân hay nhân viên văn phòng, v.v…
[bookmark: _Toc119431280]3.3  Các kênh phân phối đến khách hàng
Liên kết với các cửa hàng chuyên bán khẩu trang y tế hoặc dụng cụ y tế (các hiệu thuốc, siêu thị, nhà sách, cửa hàng bán vật tư y tế, v.v…)
Phân phối thông qua kênh bán hàng Online (Lazada, Shopee, Tiki, Facebook, v.v...), qua website phân phối sản phẩm, qua các cửa hàng chuyên bán dụng cụ y tế online.
[bookmark: _Toc119431281]3.4  Các kênh marketing, tiếp cận đến khách hàng
Kết hợp với Khoa và Nhà trường để quảng bá sản phẩm tại những buổi tư vấn việc làm hay ngày hội tuyển sinh tại trường hoặc các trường THCS, THPT hay các cơ sở GDTX bằng hình thức phát miễn phí dùng thử và có sản phẩm bày bán kèm. 
Tiếp thị tới các cửa hàng chuyên bán khẩu trang y tế hoặc dụng cụ y tế (các hiệu thuốc, siêu thị, nhà sách, cửa hàng bán vật tư y tế, v.v…) và trên các kênh online, website, kênh quảng cáo trực tiếp.
[bookmark: _Toc119431282]3.5  Tổ chức sản xuất/kinh doanh
Tiếp tục sản xuất khẩu trang với số lượng 10.000 – 15.000 cái/ngày và đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm trên các trang thương mại điện tử đồng thời liên kết với Nhà trường trưng bày, phát miễn phí và bán sản phẩm của dự án trong những buổi tư vấn việc làm hay ngày hội tuyển sinh tại trường hoặc các trường khác để quảng bá cho sản phẩm.
Bắt đầu từ các thành phố lớn rồi sau đó mở rộng thị phần ra các tỉnh.
Song song là kế hoạch kêu gọi vốn đầu tư cho dự án, để đầu tư thêm các loại vật liệu khác của khẩu trang, hoàn thiện dây chuyền nhằm hạn chế phế phẩm và đầu tư cho dây chuyền sản xuất khẩu trang y tế 5D. 
[bookmark: _Toc119431283]3.6  Chuẩn bị nguồn lực
Nhóm hiện tại có 3 thành viên chuyên ngành cơ khí nên phụ trách mảng bảo trì, bảo dưỡng dây chuyền, sản xuất và quảng bá sản phẩm.
Nhóm đang tuyển thành viên chuyên về marketing, sales để tiếp thị và đưa được sản phẩm đến nhiều khách hàng hơn hoặc nhóm có thể sẽ thuê người chuyên về marketing và sales.
[bookmark: _Toc119431284]3.7  Những đối tác kinh doanh chủ yếu
Các cửa hàng chuyên bán khẩu trang y tế có uy tín như hiệu thuốc, siêu thị, nhà sách hoặc cửa hàng bán vật tư y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đẩy mạnh bán hàng online trên các trang bán hàng như Shopee, Tiki, Lazada. Sau một năm, nhóm sẽ triển khai đến các cửa hàng tại các tỉnh.
[bookmark: _Toc119431285]3.8  Cơ cấu chi phí
[bookmark: _Toc119431286]3.8.1  Chi phí nguyên vật liệu
[bookmark: _Toc119431287]Để đầu tư ban đầu cho Dự án, chi phí nguyên vật liệu được tính trên 1 thùng sản phẩm khẩu trang y tế 4 lớp với số lượng 50 hộp x 50 cái được thể hiện trong bảng 1.
	BẢNG 1. NGUYÊN VẬT LIỆU

	Sản phẩm: 1 thùng khẩu trang y tế 4 lớp 50 hộp x 50 cái

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG (kg)
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN (VNĐ)

	1
	Vải lọc kháng khuẩn 17.5 25g
	kg
	2
	58,900
	117,800

	2
	Giấy lọc17.5 25g
	kg
	2
	37,000
	74,000

	3
	Vải không dệt xanh 17.5 25g
	kg
	2
	40,500
	81,000

	4
	Vải không dệt trắng 19 30g
	kg
	2
	40,500
	81,000

	5
	Thun
	kg
	1
	58,000
	58,000

	6
	Nẹp nhựa
	kg
	2
	38,000
	76,000

	7
	Vải viền
	kg
	1
	43,000
	43,000

	8
	Bịch đựng khẩu trang
	kg
	0.5
	45,000
	22,500

	9
	Hộp đựng khẩu trang
	cái
	50
	3,100
	155,000

	10
	Thùng đựng khẩu trang
	thùng
	1
	25,000
	25,000

	11
	Tem
	cuộn
	0.5
	56,000
	28,000

	12
	Băng keo lớn
	cuộn
	1
	7,500
	7,500

	13
	Băng keo nhỏ
	cuộn
	1
	2,500
	2,500

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	771,300



[bookmark: _Toc119431288]3.8.2  Chi phí đầu tư nhân công trực tiếp trên 1 thùng sản phẩm
[bookmark: _Toc119431289]Dự án gồm 3 thành viên, trong đó 1 quản lý phụ trách chung và 2 nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm. Với mục tiêu của Dự án sẽ thành lập công ty theo hình thức hộ kinh doanh, vì vậy nhân viên sẽ được đóng Bảo hiểm xã hội là 23,5% lương được thể hiện trong khoản trích theo lương (Bảng 2).
	BẢNG 2. CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TRÊN 1 THÙNG SẢN PHẨM

	

	STT
	CHI TIÊU
	SỐ LƯỢNG
	TIỀN
	THÀNH TIỀN

	1
	Lương nhân viên
	3
	6,500,000
	19,500,000

	2
	Các khoản trích theo lương
	3
	1,527,500
	4,582,500

	 
	TỔNG
	 
	 
	24,082,500


[bookmark: _Toc119431290]3.8.3  Chi phí sản xuất chung cho 1 thùng sản phẩm
[bookmark: _Toc119431291]Chi phí sử dụng chung cho việc sản xuất khẩu trang trong một tháng cũng làm lên giá thành của 1 thùng khẩu trang, vì vậy chi phí chung cho 1 thùng sản phẩm được trình bày cụ thể trong bảng 3.
	BẢNG 3. CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG CHO 1 THÙNG SẢN PHẨM

	

	STT
	CHI TIÊU
	GIÁ TIỀN

	1
	Điện
	1,800,000

	 
	Chi phí điện cho 1 thùng sp
	15,000

	2
	Khấu hao của dây chuyền 
	 

	 
	Dây chuyền giá
	700,000,000

	 
	Khấu hao 1 năm
	240

	 
	Khấu hao 1 tháng
	2,916,667

	 
	1 tháng bán được
	120

	 
	Khấu hao của dây chuyền vào 1 thùng sp
	24,306

	3
	Chi phí thuê nhà xưởng
	1,500,000

	 
	Chi phí thuê xưởng phân bổ cho 1 sp
	12,500

	TỔNG
	39,306



[bookmark: _Toc119431292]3.8.4  Giá thành cho 1 thùng sản phẩm
	BẢNG 4. GIÁ THÀNH 1 THÙNG SẢN PHẨM

	

	STT
	KHOẢN MỤC CHI PHÍ
	SỐ TIỀN

	1
	Chi phí nguyên vật liệu
	734,500

	2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	185,250

	3
	Chi phí sản xuất chung
	36,282

	TỔNG
	956,032



[bookmark: _Toc119431293]3.8.5  Giá bán cho 1 thùng sản phẩm
[bookmark: _Toc119431294]Giá bán của sản phẩm là 1 thùng khẩu trang y tế 4 lớp gồm 50 hộp x 50 cái/thùng. Giá bán của sản phẩm ngoài ảnh hưởng bởi giá thành của sản phẩm thì còn ảnh hưởng bởi các chi phí ngoài sản xuất như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, v.v… được thể hiện trong bảng 5.


	BẢNG 5. GIÁ BÁN CHO 1 THÙNG SẢN PHẦM

	DANH MỤC
	SỐ TIỀN

	Vốn đầu tư
	114,723,846

	ROI (lãi suất)
	20%

	Lợi nhuận mong muốn
	22,944,769

	Chi phí bán hàng
	2,000,000

	Chi phí quản lí doanh nghiệp
	9,000,000

	Chi phí nền = Giá thành
	956,032

	Số tiền tăng thêm (%)
	30%

	Số tiền tăng thêm
	290,840

	Giá bán 1 sản phẩm
	1,246,872



[bookmark: _Toc3944][bookmark: _Toc119431295]3.9  Hiệu quả dự án
3.9.1  Kết quả hoạt động kinh doanh trong 1 tháng
	BẢNG 6. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG 1 THÁNG

	STT
	CHI TIÊU
	SỐ TIỀN

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	162,093,368

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	3,490,080

	3
	Doanh thu thuần
	158,603,288

	4
	Giá vốn bán hàng
	124,284,167

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	34,319,121

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	0

	7
	Chi phí tài chính
	0

	8
	Chi phí bán hàng
	2,000,000

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	9,000,000

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	23,319,121

	11
	Thu nhập khác
	0

	12
	Chi phí khác
	0

	13
	Lợi nhuận khác
	0

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	23,319,121

	15
	Chi phí thuế thu nhập hiện hành
	4,663,824

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	18,655,297



 
Với số lượng bán ra dự kiến trung bình trong 1 tháng là 120 thùng, vậy lợi nhuận mang lại cho dự án của nhóm đạt được là gần 20 triệu đồng/tháng.
3.9.2  Dự kiến hiệu quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm
Với lợi nhuận trong năm đầu tiên thu lại khoảng hơn 200 triệu đồng do năm đầu Dự án trích 10% số lượng khẩu trang bán với giá sỉ cho các hiệu thuốc, nhà sách và cửa hàng vật tư y tế nhằm mở rộng thương hiệu khẩu trang của Dự án. Những năm tiếp theo, dự án tiến hành gọi thêm vốn để đầu tư thêm dây chuyền sản xuất khẩu trang 5D và vật liệu mới nhằm đa dạng hóa khẩu trang, giúp mở rộng thị trường tiêu thụ vì vậy chúng tôi dự kiến mỗi năm sẽ tăng số lượng khẩu trang bán ra là 25 - 30% so với năm trước. Chính vì thế lợi nhuận thu lại sau năm thứ hai và năm thứ ba thu được là rất lớn. Với số vốn kêu gọi là 600.000.000đ thì chỉ sang năm thứ hai có thể thu hồi lại vốn.
	BẢNG 7. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 3 NĂM

	

	STT
	CHI TIÊU
	Tháng 6/2022
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3

	
	
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền
	Số tiền

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	162,093,368
	1,945,120,417
	2,528,656,542
	3,034,387,850

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	0
	38,902,408
	50,573,131
	60,687,757

	3
	Doanh thu thuần
	162,093,368
	1,906,218,008
	2,478,083,411
	2,973,700,093

	4
	Giá vốn
	124,284,167
	1,491,410,000
	1,640,551,000
	1,789,692,000

	5
	Lợi nhuận
	34,319,121
	414,808,008
	837,532,411
	1,184,008,093

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	0
	0
	0
	0

	7
	Chi phí tài chính
	0
	0
	0
	0

	8
	Chi phí bán hàng
	2,000,000
	24,000,000
	25,200,000
	26,460,000

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	9,000,000
	108,000,000
	118,800,000
	130,680,000

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	23,319,121
	282,808,008
	693,532,411
	1,026,868,093

	11
	Thu nhập khác
	0
	0
	0
	0

	12
	Chi phí khác
	0
	0
	0
	0

	13
	Lợi nhuận khác
	0
	0
	0
	0

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	23,319,121
	282,808,008
	693,532,411
	1,026,868,093

	15
	Chi phí thuế thu nhập hiện hành
	4,663,824
	56,561,602
	138,706,482
	205,373,619

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	18,655,297
	226,246,407
	554,825,929
	821,494,474



Hình 5. Biểu đồ lợi nhuận dự kiến trong 3 năm của Dự án
[bookmark: _Toc119431296]4. Tự đánh giá tác động của dự án
- Quy mô tiềm năng của dự án: Trước tình hình dịch bệnh quay trở lại và ô nhiễm khói bụi ngày càng gia tăng, khẩu trang là sản phẩm không thể thiếu trong mọi gia đình. Đây là khẩu trang y tế sử dụng 1 lần nên số lượng sử dụng rất lớn, do đó sản phẩm có rất nhiều tiềm năng khi được đưa ra ngoài thị trường.
- Tính khả thi của dự án: Với sản phẩm đảm bảo đủ tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành thấp, vì vậy khẩu trang sẽ dễ tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn đặc biệt là tầng lớp người lao động có thu nhập thấp hay học sinh, sinh viên.
- Tiềm năng lợi nhuận của dự án: 
+ Lợi nhuận từ việc bán sản phẩm.
+ Lợi nhuận từ việc hợp tác kinh doanh, kêu gọi đầu tư sản xuất chuyên nghiệp.
- Tính sáng tạo của dự án: Từ những kiến thức đã được học tại Khoa và Nhà trường nhóm đã tham gia trong việc lắp ráp hoàn chỉnh dây chuyền, đồng thời làm quen được môi trường làm việc với doanh nghiệp trước khi tốt nghiệp. Đây cũng chính là điểm mới nhấn mạnh việc kết hợp với Doanh nghiệp và Nhà trường giúp cho sinh viên tăng khả năng ứng dụng những kiến thức được học trên ghế nhà Trường với kiến thức thực tế ngoài Doanh nghiệp.
- Mức độ cạnh tranh trên thị trường: Đây là sản phẩm được bày bán rất nhiều trên thị trường trong những năm qua. Tuy nhiên giá thành khẩu trang được sản xuất tại các công ty có y tín với khẩu trang đảm bảo tiêu chuẩn thì còn khá cao, dao động từ 35.000 VNĐ – 50.000 VNĐ cho 1 hộp khẩu trang y tế 4 lớp. Chính vì thế khẩu trang của Dự án hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với các loại khẩu trang khác trên thị trường.
- Lợi ích của xã hội khi triển khai dự án: Là sản phẩm bảo vệ con người hiệu quả mà giá thành thấp. Mục tiêu của dự án là mang tới loại khẩu trang đạt tiêu chuẩn tốt và giá rẻ để khẩu trang y tế sử dụng 1 lần có thể đến với tất cả người dân trên đất nước Việt Nam đặc biệt với người dân có thu nhập thấp.
[bookmark: _Toc119431297]5. Chiến lược phát triển (năng lực cạnh tranh)
- Chiến lược: 
+ Trong năm đầu tiên tính từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, nhóm chia thành các giai đoạn sau:
Tháng 6/2022 - tháng 12/2022: quảng bá mạnh sản phẩm trên các trang bán hàng online, website, các cửa hàng bán sản phẩm y tế, v.v… đồng thời kết hợp với Khoa và Nhà trường quảng bá sản phẩm qua những buổi tư vấn tuyển sinh hay trên facebook Trường để sản phẩm đến được tay các bạn học sinh, sinh viên.
Tháng 01/2023 – tháng 6/2023: nhóm sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển vật liệu mới của khẩu trang nhằm tạo ra sự đa dạng cho khẩu trang 4 lớp nhằm mở rộng mặt hàng phục vụ cho mọi nhu cầu của người dùng, đồng thời tiếp tục kêu gọi hợp tác và đầu tư cho doanh nghiệp để đầu tư dây truyền sản xuất khẩu trang 5D.
+ Từ năm thứ hai trở đi, xây dựng nguồn tiêu thụ ổn định, nhóm triển khai thu thập ý kiến khách hàng nhằm cải tiến, thiết kế kiểu dáng mới cũng như nghiên cứu vật liệu mới cho khẩu trang.



BẢNG 8. PHÂN TÍCH SWOT
	Điểm mạnh (S)
Có chất lượng tốt và giá thành rẻ
Khẩu trang mềm, mỏng, dễ thở, không cọ sát da và ôm sát khuôn mặt.
	Nhìn nhận về cơ hội (O)
Nhu cầu sử dụng khẩu trang hiện rất lớn vì vậy đây là cơ hội cho việc sản xuất khẩu trang và tiêu thụ khẩu trang trên thị trường. Tuy nhiên cần quảng báo rộng rãi để sản phẩm được tới với nhiều khách hang hơn nữa.

	Điểm cần khắc phục (W)
Kiểu dáng, vật liệu còn chưa đa dạng

	Thách thức cần vượt qua (T)
Cần phải cải tiến về chất liệu, kiểu dáng, màu để khẩu trang thêm đa dạng phục vụ cho mọi nhu cầu của khách hàng.





[bookmark: _Toc119431298]KẾT LUẬN
Dự án ‘‘Sản xuất khẩu trang y tế 4 lớp từ dây chuyển tự động’’ mong muốn tạo ra sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho con người một cách hiệu quả trước tình hình dịch bệnh Covid-19 và môi trường khói bụi như hiện nay. Với thiết kế ôm sát vừa khít với mũi và khuôn mặt bằng nẹp mũi và hai dây đeo giúp hạn chế tối đa bụi và vi khuẩn lọt vào hệ hô hấp của người đeo, cùng với thiết kế của lớp vải trong của khẩu trang đặc biệt có tính năng siêu thoáng, siêu nhẹ, không kích ứng, phù hợp cho mọi loại da. Thông qua các bảng số liệu tài chính thì đây là một dự án khả thi và mang lại lợi nhuận cao. Lợi nhuận đem lại năm đầu không hề nhỏ, nếu tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm thì số lượng sản phẩm sẽ ngày càng tăng trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên, dự án cũng đề ra những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình vận hành để kịp thời khắc phục, cụ thể:
- Do việc quảng bá sản phẩm chưa rộng rãi đến người tiêu dùng.
- Do cấu tạo và hình dạng của khẩu trang còn chưa đa dạng nên một số bộ phận không quan tâm đến.
[bookmark: _Toc527289207]- Trong thời gian đầu kinh doanh, việc lưu kho và phương thức giao nhận hàng hóa có thể sẽ không đáp ứng được tiêu chí giao hàng nhanh với chi phí lưu kho thấp. Từ những rủi ro trên, dự án dự kiến các biện pháp khắc phục rủi ro như sau:
- Thứ nhất, cần cập nhật, phân tích các thông tin phản hồi liên quan đến sản phẩm và nhu cầu của khách hàng nhằm cải tiến sản phẩm để mở rộng đối tượng khách hàng.
- Thứ hai, xác định và dự báo nhu cầu của khách hàng để xác định lượng hàng lưu kho phù hợp, tránh tình trạng chậm trễ giao hàng gây mất lòng tin của khách hàng.
- Thứ ba, quản lý đơn hàng một cách khoa học, áp dụng công nghệ thông tin trong việc quảng cáo sản phẩm và giao dịch mua bán sản phẩm.

Dự kiến hiệu quả của Dự án
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